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Đ   ÔN T P GI A KÌ 1 Ề Ậ Ữ
PH N I. Câu tr c  nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu thí sinh ch  ch n m t ph ng ánỉ ọ ộ ươ .
Câu 1:     Cho m nh đ  ệ ề “  là s  t  nhiên ch n”. M nh đ  ph  đ nh c a m nh đ  ố ự ẵ ệ ề ủ ị ủ ệ ề  là

A.  là s  ch n.                                    ố ẵ B. là s  t  nhiên.ố ự                                    
C.  không là s  t  nhiên ch n.           ố ự ẵ D. là s  nguyên tố ố.

Câu 2:    B t ph ng trình nào sau đây là b t ph ng trình b c nh t hai n?ấ ươ ấ ươ ậ ấ ẩ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:     Cho h  ph ng trình ệ ươ . Trong các đi m sau, đi m nào thu c mi n nghi m ể ể ộ ề ệ
c a h  b t ph ng trình đã cho?ủ ệ ấ ươ
A. .                    B. .                          C. .                          D. .

Câu 4: Trong m t ph ng ặ ẳ , đi m nào trong các đi m sau ể ể không thu c mi n nghi m c a b t ộ ề ệ ủ ấ
ph ng trình ươ ?

A. .                    B. .                                C. .                              D. .
Câu 5: Trong tam giác  v i ớ  và  là bán kính đ ng tròn ngo i ti pườ ạ ế  tam 

giác . H  th c nào sau đây đúng ?ệ ứ

A. .                     B. .                      

C. .                          D. .
Câu 6: Ph n không tô đ m ầ ậ (không kể biên) trong hình v  sau bi u di nẽ ể ễ  mi nề  nghi m c a h  b tệ ủ ệ ấ

ph ng trình nào trong các h  b t ph ng trình ươ ệ ấ ươ cho d i đâyướ ?

x

y

-2
2

1

A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Trong các đ ng th c sau, đ ng th c nào đúng?ẳ ứ ẳ ứ

A. .                     B. .                          

C. .                             D. .
Câu 8:  V i ớ , tìm m nh đ  đúng trong các m nh đ  sau.ệ ề ệ ề

A. .                     B. .                        

C. .                           D. .
Câu 9:  Tam giác  có . Tính di n tích tam giác ệ .
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A. . B. . C. . D. .

Câu 10:  Cho m nh đ  ch a bi nệ ề ứ ế  . M nh đ  nào sau đây đúng?ệ ề

A. . B. .  C. . D. .
Câu 11:  M nh đ  nào sau đây đúng?ệ ề

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12:  Cho t p h p ậ ợ . Xác đ nh ph n bù c a t p h p ị ầ ủ ậ ợ  trong .

A. . B. .

C. . D. .
PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý ả ờ ừ ế ỗ a), b), c), d) ở
m i câu, thí sinh ch n đúng (Đ) ho c sai (S)ỗ ọ ặ .
Câu 1. Cho tam giác có các góc đ u là góc nh n. Khi đóề ọ

a) [NB] 

b) [TH] 

c) [TH] 

d) [VD,VDC] 
Câu 2. Trong m t cu c thi pha ch , m i đ i ch i đ c s  d ng t i đa 24g h ng li u, 9 lít n c vàộ ộ ế ỗ ộ ơ ượ ử ụ ố ươ ệ ướ

210g đ ng đ  pha ch  n c cam và n c táo.ườ ể ế ướ ướ
● Đ  pha ch  1 lít n c cam c n 30 g đ ng, 1 lít n c và 1 g h ng li u;ể ế ướ ầ ườ ướ ươ ệ
● Đ  pha ch  1 lít n c táo c n 10 g đ ng, 1 lít n c và 4 g h ng li u.ể ế ướ ầ ườ ướ ươ ệ
G i ọ  l n l t là s  lít n c cam, n c táo đ c t o thành.ầ ượ ố ướ ướ ượ ạ
a) [NB] Bi u th c bi u di n s  gam đ ng c n dùng là ể ứ ể ễ ố ườ ầ .
b) [NB] Bi u th c bi u di n s  gam h ng li u c n dùng là ể ứ ể ễ ố ươ ệ ầ .

c) [TH] C p ặ  th a mãn bài toán thu c mi n nghi m c a hỏ ộ ề ệ ủ ệ .
d) [VD] M i lít n c cam nh n đ c 60 đi m th ng, m i lít n c táo nh n đ c 80 đi m ỗ ướ ậ ượ ể ưở ỗ ướ ậ ượ ể
th ng. Đ  đ t đi m th ng l n nh t thì c n pha ch  ưở ể ạ ể ưở ớ ấ ầ ế  lít n c cam và ướ  lít n c táo.ướ

Câu 3. Trên m t nóc nhàộ  có m t c t ăng - ten cao ộ ộ .  T  hai v  trí quan sát ừ ị  và  cách nhau
, ng i ta có th  nhìn th y đ nh c a c t ăng - ten m t góc ườ ể ấ ỉ ủ ộ ộ  và  so v i ph ngớ ươ

n m ngang (nh  hình v ). ằ ư ẽ
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a) [NB] .

b) [TH] .
c) [TH] Kho ngả  cách t  đ nh c a c t ăng - ten đ n v  trí ừ ỉ ủ ộ ế ị  không quá .
d) [VD] Chi uề  cao c a ngôi nhà là ủ

Câu 4.  Trong m t h i ngh  có 100 đ i bi u tham d . M i đ i bi u ch  nói đ c m t ho c hai thộ ộ ị ạ ể ự ỗ ạ ể ỉ ượ ộ ặ ứ
ti ng: Nga, Anh ho c Pháp. Bi t r ng có 39 đ i bi u ch  nói đ c ti ng Anh, 35 đ i bi u nóiế ặ ế ằ ạ ể ỉ ượ ế ạ ể
đ c ti ng Pháp, 8 đ i bi u nói đ c c  ti ng Anh và ti ng Nga, 9 đ i bi u nói đ c c  ti ngượ ế ạ ể ượ ả ế ế ạ ể ượ ả ế
Pháp và ti ng Nga. ế G i A:“S  đ i bi u nói đ c ti ng Nga”; B:“S  đ i bi u nói đ c ti ngọ ố ạ ể ượ ế ố ạ ể ượ ế
Pháp” ; C:“S  đ i bi u nói đ c ti ng Anh”. ố ạ ể ượ ế Các m nh đ  sau đúng hay sai?ệ ề
a) [NB] S  đ i bi u nói đ c ti ng Pháp ho c ti ng Nga b ng ố ạ ể ượ ế ặ ế ằ .
b) [TH] S  đ i bi u nói đ c ti ng Nga làố ạ ể ượ ế .
c) [TH] S  đ i bi u ch  nói đ c ti ng Nga làố ạ ể ỉ ượ ế .
d) [VD]  S  đ i bi u ch  nói đ c ti ng Anh và ti ng pháp làố ạ ể ỉ ượ ế ế .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6. ả ờ ừ ế
Câu 1: L p ớ  có  h c sinh gi i Toán, ọ ỏ  h c sinh gi i Lý, ọ ỏ  h c sinh gi i Hóa, ọ ỏ  h c sinh gi i ọ ỏ

đúng hai môn Toán và Lý,  h c sinh gi i ọ ỏ đúng hai môn Toán và Hóa,  h c sinh gi i ọ ỏ đúng 
hai môn Lý và Hóa,  h c sinh gi i c  ọ ỏ ả  môn Toán, Lý, Hóa. S  h c sinh gi i ít nh t m t ố ọ ỏ ấ ộ
môn (Toán, Lý, Hóa) c a l p ủ ớ  là bao nhiêu em?

Câu 2: Cho tam giác  có c nh ạ , , t ng hai c nh còn l i là ổ ạ ạ . Tính đ  dài c nhộ ạ
 bi t ế .

Câu 3: M t nhà phân ph i bánh g o có hai nhà kho  phía Đông và phía Tây c a thành ph . Kho ộ ố ạ ở ủ ố ở
phía Đông có  thùng bánh g o, kho  phía Tây có ạ ở  thùng bánh g o. Sáng th  Hai đ uạ ứ ầ
tu n, đ i lí ầ ạ  c n ầ  thùng bánh g o, đ i lí  ạ ạ  c n ầ  thùng bánh g o. Chi phí giao hàngạ
cho m i thùng bánh g o c a kho  phía Đông  là ỗ ạ ủ ở  nghìn đ ng cho đ i lí  ồ ạ  và  nghìn
đ ng cho đ i lí  ồ ạ . Chi phí giao hàng cho m i thùng bánh g o c a kho  phía Tây là ỗ ạ ủ ở  nghìn
đ ng cho đ i lí ồ ạ  và  nghìn đ ng cho đ i lí ồ ạ . H i đ  chi phí v n chuy n là nh  nh t nhàỏ ể ậ ể ỏ ấ
phân ph i c n v n chuy n bao nhiêu thùng bánh g o t  kho phí Tây cho đ i lí ố ầ ậ ể ạ ừ ạ ?

Câu 4: Cho là góc tù và Tính giá tr  c a bi u th c ị ủ ể ứ . 
Câu 5: T  m t mi ng tôn có hình d ng là n a đ ng tròn bán kính 1m , ng i ta c t ra m t hình ừ ộ ế ạ ử ườ ườ ắ ộ

ch  nh t. H i có th  c t đ c mi ng tôn có di n tích l n nh t là bao nhiêu mữ ậ ỏ ể ắ ượ ế ệ ớ ấ 2?

Câu 6: Đ  đo chi u cao c a m t c t c  trên đ nh m t toà nhà anh B c đã làm nh  sau: Anh đ ngể ề ủ ộ ộ ờ ỉ ộ ắ ư ứ
trên m t đài quan sát có t m quan sát cao 5 m so v i m t đ t, khi quan sát anh đo đ c gócộ ầ ớ ặ ấ ượ
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quan sát chân c t là ộ  và góc quan sát đ nh c t là ỉ ộ , kho ng cách t  chân toà nhà đ n vả ừ ế ị
trí quan sát là . T ng chi u cao c t c  và chi u cao c a toà nhà là bao nhiêu mét? ổ ề ộ ờ ề ủ (K t quế ả
làm tròn đ n hàng ph n ch c)ế ầ ụ .

-------------- H t --------------ế

ĐÁP ÁN

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  
(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ 0,25 đi mể )

B NG ĐÁP ÁN TR C NGHI MẢ Ắ Ệ
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ch nọ C D B B C D D D B C D B

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  
Đi m t i đa c a 01 câu h i là ể ố ủ ỏ 1 đi mể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,1 đi m.ể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,25 đi m.ể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,5 đi m.ể
-Thí sinh l a ch n chính xác c  04 ý trong 1 câu h i đ c ự ọ ả ỏ ượ 1,0 đi m.ể

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) S a) Đ a) Đ a) Đ
b) S b) S b) S b) S
c) Đ c) Đ c) Đ c) Đ
d) Đ d) Đ d) S d) S

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  
(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ 0,5 đi mể )

Câu 1 2 3 4 5 6
Ch nọ 10 10 45

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế
PH N I. Câu tr c  nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu thí sinh ch  ch n m t ph ng ánỉ ọ ộ ươ .
Câu 1: Cho m nh đ  ệ ề “  là s  t  nhiên ch n”. M nh đ  ph  đ nh c a m nh đ  ố ự ẵ ệ ề ủ ị ủ ệ ề  là

A.  là s  ch n.                                    ố ẵ B. là s  t  nhiên.ố ự                                    
C.  không là s  t  nhiên ch n.           ố ự ẵ D. là s  nguyên tố ố.

L i gi iờ ả
Ch n Cọ

Câu 2: B t ph ng trình nào sau đây là b t ph ng trình b c nh t hai n?ấ ươ ấ ươ ậ ấ ẩ

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Dọ
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Theo đ nh nghĩa thì ị là b t ph ng trình b c nh t hai n. Các b t ph ng trình cònấ ươ ậ ấ ẩ ấ ươ
l i khôngạ  là b t ph ng trình b c nh tấ ươ ậ ấ  hai nẩ .

Câu 3: Cho h  ph ng trình ệ ươ . Trong các đi m sau, đi m nào thu c mi n nghi m c a ể ể ộ ề ệ ủ
h  b t ph ng trình đã cho?ệ ấ ươ
A. .                    B. .                          C. .                          D. .

L i gi iờ ả
Ch n Bọ
Thay l n l t t a đ  c a các đi m đã cho vào 2 b t ph ng trình ầ ượ ọ ộ ủ ể ấ ươ có trong h ,ệ  n u th a ế ỏ
mãn 2 b t ph ng trình trong h  thì đi m đó thu c mi n nghi m c a h  b t ph ng trình ấ ươ ệ ể ộ ề ệ ủ ệ ấ ươ
đã cho. Và ta th y:ấ

V i ớ . Ta th y b t ph ng trình th  2 c a h  sai, nên đáp án A ấ ấ ươ ứ ủ ệ
sai.

V i ớ . Ta th y c  hai b t ph ng trình c a h  đ u đúng, nên ấ ả ấ ươ ủ ệ ề
đáp án B là đáp án đúng.

V i ớ . Ta th y b t ph ng trình th  2 c a h  sai, nên đáp án C sai.ấ ấ ươ ứ ủ ệ

V i ớ .Ta th y b t ph ng trình th  1 c a h  sai, nên đáp án D ấ ấ ươ ứ ủ ệ
sai.

Câu 4: Trong m t ph ng ặ ẳ , đi m nào trong các đi m sau ể ể không thu c mi n nghi m c a b t ộ ề ệ ủ ấ
ph ng trình ươ ?

A. .                    B. .                                C. .                              D. .
L i gi iờ ả

Ch n Bọ
Thay l n l t t a đ  c a các đi m đã cho vào b t ph ng trình ầ ượ ọ ộ ủ ể ấ ươ , n u th a ế ỏ
mãn thì đi m đó thu c mi n nghi m c a b t ph ng trình đã cho. Và ta th y ể ộ ề ệ ủ ấ ươ ấ B là đáp án 
đúng.

Câu 5: Trong tam giác  v i ớ  và  là bán kính đ ng tròn ngo i ti pườ ạ ế  tam 
giác . H  th c nào sau đây đúng?ệ ứ

A. .                     B. .                      

C. .                          D. .
L i gi iờ ả

Ch n Cọ
Đây là đ nh lí Sin trong tam giác: ị Trong tam giác  v i ớ  và  là 

bán kính đ ng tròn ngo i ti pườ ạ ế  tam giác , ta có .
Câu 6: Ph n không tô đ m ầ ậ (không kể biên) trong hình v  sau bi u di nẽ ể ễ  mi nề  nghi m c a h  b tệ ủ ệ ấ

ph ng trình nào trong các h  b t ph ng trình ươ ệ ấ ươ cho d i đâyướ ?
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x

y

-2
2

1

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Dọ
Do mi n nghi m không ch a biênề ệ ứ , nên ta lo i đáp án A và ạ C. 

L y đi m ấ ể  thu c mi n nghi m c a h  b t ph ng trình, thay t a đ  đi m ộ ề ệ ủ ệ ấ ươ ọ ộ ể  vào
đáp án B, D

Xét đáp án B: , ta đ c m nh đ  ượ ệ ề sai. Lo i Bạ

Xét đáp án D: , ta đ c m nh đ  ượ ệ ề đúng. Ch n Dọ
Câu 7: Trong các đ ng th c sau, đ ng th c nào đúng?ẳ ứ ẳ ứ

A. .                     B. .                          

C. .                             D. .
L i gi iờ ả

Ch n Dọ  
Hai góc  và  thì có giá tr  sin b ng nhau.ị ằ

Câu 8:  V i ớ , tìm m nh đ  đúng trong các m nh đ  sau.ệ ề ệ ề

A. .                     B. .                        

C. .                           D. .
L i gi iờ ả

Ch n Dọ

V i ớ  thì 
Câu 9:  Tam giác  có . Tính di n tích tam giác ệ .

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ B

Ta có .

Câu 10:  Cho m nh đ  ch a bi nệ ề ứ ế  . M nh đ  nào sau đây đúng?ệ ề
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A. . B. .  C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ C
Ta có :

 (không th a mãn). Lo i Aỏ ạ

 (không th a mãn). Lo i Bỏ ạ

 (th a mãn). Ch n C đúng.ỏ ọ

 (không th a mãn). Lo i Dỏ ạ
Câu 11:  M nh đ  nào sau đây đúng?ệ ề

A. . B. .

C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ D
Ta có :

Đáp án A sai vì 

Đáp án B sai khi 

Đáp án C sai, vì 

Đáp án D đúng, vì 

Câu 12:  Cho t p h p ậ ợ . Xác đ nh ph n bù c a t p h p ị ầ ủ ậ ợ  trong .

A. .          B. .              C. .     D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ B

Ta có: 
PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý ả ờ ừ ế ỗ a), b), c), d) ở
m i câu, thí sinh ch n đúng (Đ) ho c sai (S)ỗ ọ ặ .
Câu 1: Cho tam giác có các góc đ u là góc nh n. Khi đóề ọ

a) [NB] 
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b) [TH] 

c) [TH] 

d) [VD,VDC] 
L i gi iờ ả

a) Vì  là góc nh n nên ọ  Kh ng đ nh ẳ ị a) sai.

b) Vì ,  là góc nh n nên ọ . Khi đó Kh ng ẳ
đ nh ị b) sai.

c)  Ta có  

hay  ph  nhau. V y ụ ậ Kh ng đ nh ẳ ị c) đúng.

d) Ta có . Khi đó 

   Kh ng đ nh ẳ ị d) đúng.
Câu 2. Trong m t cu c thi pha ch , m i đ i ch i đ c s  d ng t i đa 24g h ng li u, 9 lít n c vàộ ộ ế ỗ ộ ơ ượ ử ụ ố ươ ệ ướ

210g đ ng đ  pha ch  n c cam và n c táo.ườ ể ế ướ ướ
● Đ  pha ch  1 lít n c cam c n 30 g đ ng, 1 lít n c và 1 g h ng li u;ể ế ướ ầ ườ ướ ươ ệ
● Đ  pha ch  1 lít n c táo c n 10 g đ ng, 1 lít n c và 4 g h ng li u.ể ế ướ ầ ườ ướ ươ ệ
G i ọ  l n l t là s  lít n c cam, n c táo đ c t o thành.ầ ượ ố ướ ướ ượ ạ
a) [NB] Bi u th c bi u di n s  gam đ ng c n dùng là ể ứ ể ễ ố ườ ầ .
b) [NB] Bi u th c bi u di n s  gam h ng li u c n dùng là ể ứ ể ễ ố ươ ệ ầ .

c) [TH] C p ặ  th a mãn bài toán thu c mi n nghi m c a hỏ ộ ề ệ ủ ệ .
d) [VD] M i lít n c cam nh n đ c 60 đi m th ng, m i lít n c táo nh n đ c 80 đi m ỗ ướ ậ ượ ể ưở ỗ ướ ậ ượ ể
th ng. Đ  đ t đi m th ng l n nh t thì c n pha ch  ưở ể ạ ể ưở ớ ấ ầ ế  lít n c cam và ướ  lít n c táo.ướ

L i gi iờ ả
a) Bi u th c bi u di n s  gam đ ng c n dùng là ể ứ ể ễ ố ườ ầ , suy ra m nh đ  ệ ề đúng.
b) Bi u th c bi u di n s  gam h ng li u c n dùng là ể ứ ể ễ ố ươ ệ ầ , suy ra m nh đ  ệ ề sai.
c) Gi  s  ả ử  l n l t là s  lít n c cam và s  lít n c táo mà m i đ i c n pha ch .ầ ượ ố ướ ố ướ ỗ ộ ầ ế
Suy ra  là s  gam đ ng c n dùng;ố ườ ầ

 là s  lít n c c n dùng;ố ướ ầ
 là s  gam h ng li u c n dùng.ố ươ ệ ầ
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Theo gi  thi t ta có ả ế  Suy ra m nh đ  ệ ề đúng.
d) V  mi n nghi m c a h . ẽ ề ệ ủ ệ

Ta th y mi n nghi m c a h  là m t mi nấ ề ệ ủ ệ ộ ề  ngũ giác   k  c  biên trong đó ể ả ;

; ; ; .
S  đi m th ng nh n đ c s  là ố ể ưở ậ ượ ẽ

 đ t giá tr  l n nh t t i đ nh c a ngũ giác. Thay các t a đ  đi m trên vàoạ ị ớ ấ ạ ỉ ủ ọ ộ ể
 ta th y ấ  l n nh t b ng 640 t i B. Suy ra m nh đ  ớ ấ ằ ạ ệ ề đúng.

Câu 3: Trên m t nóc nhàộ  có m t c t ăng - ten cao ộ ộ . T  hai v  trí quan sát ừ ị  và  cách nhau
, ng i ta có th  nhìn th y đ nh c a c t ăng - ten m t góc ườ ể ấ ỉ ủ ộ ộ  và  so v i ph ng ớ ươ

n m ngang (nh  hình v ). Các m nh đ  d i đây đúng hay sai?ằ ư ẽ ệ ề ướ

a) [NB] .

b) [TH] .
c) [TH] Kho ngả  cách t  đ nh c a c t ăng - ten đ n v  trí ừ ỉ ủ ộ ế ị  không quá .
d) [VD] Chi uề  cao c a ngôi nhà là ủ

L i gi iờ ả
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a) Ta có:  vuông t i ạ  có: .
Suy ra m nh đ  ệ ề đúng.

b) Ta có:  vuông t i ạ  có: .

.
Suy ra m nh đ  ệ ề sai.

c) Ta có: .

 có: .
V yậ  kho ngả  cách t  đ nh c a c t ăng - ten đ n v  trí ừ ỉ ủ ộ ế ị  không quá . Suy ra m nh đ  ệ ề
đúng.
d)  vuông t i ạ  có: 

.

Chi u cao c a ngôi nhà là: ề ủ . Suy ra m nh đ  ệ ề sai.
Câu 4: Trong m t h i ngh  có 100 đ i bi u tham d . M i đ i bi u ch  nói đ c m t ho c hai thộ ộ ị ạ ể ự ỗ ạ ể ỉ ượ ộ ặ ứ

ti ng: Nga, Anh ho c Pháp. Bi t r ng có 39 đ i bi u ch  nói đ c ti ng Anh, 35 đ i bi u nóiế ặ ế ằ ạ ể ỉ ượ ế ạ ể
đ c ti ng Pháp, 8 đ i bi u nói đ c c  ti ng Anh và ti ng Nga, 9 đ i bi u nói đ c c  ti ngượ ế ạ ể ượ ả ế ế ạ ể ượ ả ế
Pháp và ti ng Nga. ế G i A:“S  đ i bi u nói đ c ti ng Nga”; B:“S  đ i bi u nói đ c ti ngọ ố ạ ể ượ ế ố ạ ể ượ ế
Pháp” ; C:“S  đ i bi u nói đ c ti ng Anh”. ố ạ ể ượ ế Các m nh đ  sau đúng hay sai?ệ ề
a) [NB] S  đ i bi u nói đ c ti ng Pháp ho c ti ng Nga b ng ố ạ ể ượ ế ặ ế ằ .
b) [TH] S  đ i bi u nói đ c ti ng Nga làố ạ ể ượ ế .
c) [TH] S  đ i bi u ch  nói đ c ti ng Nga làố ạ ể ỉ ượ ế .
d) [VD,VDC]  S  đ i bi u ch  nói đ c ti ng Anh và ti ng pháp làố ạ ể ỉ ượ ế ế .

L i gi iờ ả

a)  Ta có h i ngh  có t t c  100 đ i bi u, m i đ i bi u ch  nói đ c m t ho c hai th  ti ng:ộ ị ấ ả ạ ể ỗ ạ ể ỉ ượ ộ ặ ứ ế
Nga, Anh ho c Pháp; mà ặ C là “S  đ i bi u nói đ c ti ng Anh”.  Suy ra số ạ ể ượ ế  đ i bi u nói đ cố ạ ể ượ
ti ng Pháp ho c ti ng Nga là ế ặ ế , suy ra m nh đ  ệ ề Đúng.

b) Vì B là “S  đ i bi u nói đ c ti ng Pháp”  ố ạ ể ượ ế . T ng t  ươ ự C: “S  đ i bi u nói đ cố ạ ể ượ
ti ng Anh” ế . T  gi  thi t suy ra sừ ả ế  ố đ i bi u nói đ c c  ti ng Pháp và ti ng Ngaạ ể ượ ả ế ế
là  ; . Mà 

 .
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V y s  đ i bi u nói đ c ti ng Nga b ng ậ ố ạ ể ượ ế ằ , suy ra m nh đ  ệ ề Sai.

c) S  ố đ i bi u nói đ c c  ti ng Anh và ti ng Nga là ạ ể ượ ả ế ế .  S  ố đ i bi u nói đ c cạ ể ượ ả
ti ng Pháp và ti ng Nga là  ế ế .  V y sậ  đ i  bi u ch  nói  đ c ti ng Nga b ngố ạ ể ỉ ượ ế ằ

. 
Suy ra m nh đ  ệ ề Đúng.

d) S  đ i bi u nói đ c ti ng Nga ho c ti ng Anh ố ạ ể ượ ế ặ ế .

;

L i cóạ  
;

S  đ i bi u ch  nói đ c ti ng Anh và ti ng pháp là ố ạ ể ỉ ượ ế ế , suy ra m nh đ  ệ ề Sai.
PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6. ả ờ ừ ế
Câu 1: L p ớ  có  h c sinh gi i Toán, ọ ỏ  h c sinh gi i Lý, ọ ỏ  h c sinh gi i Hóa, ọ ỏ  h c sinh gi i ọ ỏ

đúng hai môn Toán và Lý,  h c sinh gi i ọ ỏ đúng hai môn Toán và Hóa,  h c sinh gi i ọ ỏ đúng 
hai môn Lý và Hóa,  h c sinh gi i c  ọ ỏ ả  môn Toán, Lý, Hóa. S  h c sinh gi i ít nh t m t ố ọ ỏ ấ ộ
môn (Toán, Lý, Hóa) c a l p ủ ớ  là bao nhiêu em?

L i gi iờ ả
Đáp án: 10.
Cách 1: Dùng công th c đ  gi iứ ể ả
G i A, B, C l n l t là t p h p s  h c sinh gi i Toán, gi i Lý, gi i Hoá.ọ ầ ượ ậ ợ ố ọ ỏ ỏ ỏ
Suy ra  là t p h p s  h c sinh gi i ít nh t 1 môn Toán, Lý ho c Hoá.ậ ợ ố ọ ỏ ấ ặ
Ta có s  h c sinh c n tìm là ố ọ ầ

Cách 2: Ta dùng bi u đ  Ven đ  gi iể ồ ể ả

Giỏi Lý + Hóa

Giỏi Toán + Hóa

Giỏi Toán + Lý

1

1

1

Hóa

Lý
Toán

1
3

2

1

Nhìn vào bi u đ , s  h c sinh gi i ít nh t ể ồ ố ọ ỏ ấ  trong  môn là .

Câu 2: Cho tam giác  có c nh ạ , , t ng hai c nh còn l i là ổ ạ ạ . Tính đ  dài c nhộ ạ
 bi t ế

L i gi iờ ả
Đáp án: 10.
Áp d ng đ nh lý hàm s  Cosin trong tam giác ụ ị ố  ta có:

 (*)
T  gi  thi t ta có: ừ ả ế .
Thay  vào (*) ta đ c ượ
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V i ớ  (th a mãn)ỏ
V i ớ  (lo i)ạ
V y ậ

Câu 3: M t nhà phân ph i bánh g o có hai nhà kho  phía Đông và phía Tây c a thành ph . Kho ộ ố ạ ở ủ ố ở
phía Đông có  thùng bánh g o, kho  phía Tây có ạ ở  thùng bánh g o. Sáng th  Hai đ uạ ứ ầ
tu n, đ i lí ầ ạ  c n ầ  thùng bánh g o, đ i lí  ạ ạ  c n ầ  thùng bánh g o. Chi phí giao hàngạ
cho m i thùng bánh g o c a kho  phía Đông  là ỗ ạ ủ ở  nghìn đ ng cho đ i lí  ồ ạ  và  nghìn
đ ng cho đ i lí  ồ ạ . Chi phí giao hàng cho m i thùng bánh g o c a kho  phía Tây là ỗ ạ ủ ở  nghìn
đ ng cho đ i lí ồ ạ  và  nghìn đ ng cho đ i lí ồ ạ . H i đ  chi phí v n chuy n là nh  nh t nhàỏ ể ậ ể ỏ ấ
phân ph i c n v n chuy n bao nhiêu thùng bánh g o t  kho phí Tây cho đ i lí ố ầ ậ ể ạ ừ ạ ?

L i gi iờ ả
Đáp án: 45.
(Đ i lí ạ :  thùng kho phía Đông,  thùng kho phía Tây. Đ i lí ạ :  thùng kho phía 
Đông). 
G i ọ  ( ) l n l t là s  thùng bánh g o đ c nhà phân ph i chuy n t  kho phía ầ ượ ố ạ ượ ố ể ừ
Đông t i hai đ i lí ớ ạ  và 
Khi đó l n l t là s  thùng bánh g o đ c nhà phân ph i chuy n t  kho phía ầ ượ ố ạ ượ ố ể ừ
Tây t i hai đ i lí ớ ạ  và 
Ta có h  b t ph ng trình ệ ấ ươ

T ng chi phí giao hàngổ

Mi n nghi m bi u di n là mi n t  giác ề ệ ể ễ ề ứ có 
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100 80 60 40 20 20 40 60 80 100

B
A

C
D
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Tính giá tr  c a ị ủ  t i các đ nh ạ ỉ ta tìm đ c GTNN là ượ

Nhà phân ph i c n chuy n ố ầ ể  thùng bánh g o t  kho phía Đông và ạ ừ  thùng bánh g o  khoạ ở
phía Tây cho đ i lí ạ ;  thùng bánh g o t  kho phía đông cho đ i lí ạ ừ ạ

Câu 4: Cho  là góc tù và Tính giá tr  c a bi u th c ị ủ ể ứ .
L i gi iờ ả

Đáp án: .

Ta có  

Ta l i có ạ . Suy ra .

Vì là góc tù nên .

V y ậ .
Câu 5: T  m t mi ng tôn có hình d ng là n a đ ng tròn bán kính 1m , ng i ta c t ra m t hình ừ ộ ế ạ ử ườ ườ ắ ộ

ch  nh t. H i có th  c t đ c mi ng tôn có di n tích l n nh t là bao nhiêu mữ ậ ỏ ể ắ ượ ế ệ ớ ấ 2?

L i gi iờ ả
Đáp án: .

Xét đ ng tròn, bán kính 1, ta c t trên đó m t hình ch  nh t ườ ắ ộ ữ ậ .

Khi đó 
D u “=” x y ra khi và ch  khi ấ ả ỉ
V y di n tích l n nh t c a mi ng tôn c t trên n a đ ng tròn b ng 1 mậ ệ ớ ấ ủ ế ắ ử ườ ằ 2.

Câu 6: Đ  đo chi u cao c a m t c t c  trên đ nh m t toà nhà anh B c đã làm nh  sau: Anh đ ng ể ề ủ ộ ộ ờ ỉ ộ ắ ư ứ
trên m t đài quan sát có t m quan sát cao 5 m so v i m t đ t, khi quan sát anh đo đ c góc ộ ầ ớ ặ ấ ượ
quan sát chân c t là ộ  và góc quan sát đ nh c t là ỉ ộ , kho ng cách t  chân toà nhà đ n v  ả ừ ế ị
trí quan sát là . T ng chi u cao c t c  và chi u cao c a toà nhà là bao nhiêu mét? ổ ề ộ ờ ề ủ (Làm 
tròn đ n hàng ph n ch c).ế ầ ụ
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L i gi iờ ả
Đáp án: .
Trong tam giác vuông  ta có

V y chi u cao tòa nhà: ậ ề

Trong tam giác vuông , ta có  

M t khác, ta có ặ , do đó ta có:

Chi u cao c t c : ề ộ ờ
V y t ng chi u cao c a tòa nhà và c t c  là ậ ổ ề ủ ộ ờ .

-------------- H t --------------ế
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